
 

S T.  BO N I FACE CH URCH  * VI ETN AMES E *  Ch ư ơ n g  Trìn h  Vi ệ t  N g ữ  
1 2 0  N.  Ja n s s  S t re e t ,  An a h e im ,  CA 9 2 8 4 0 

Lịc h  Tr ìn h  N iê n  H ọ c  2 0 1 3 - 2 0 1 4  
 
Thầy/Cô: Thầy Long/Cô Hoan  Phụ Giáo: Cô Thư        Lớp: 3A       Phòng: 2 
 

# Ngày Bà i Dạy Bà i Tập 
1 Sep 14 Khai giảng- Họp Phụ Huynh Học Sinh Phụ Huynh giúp các con 

em làm bài tập hàng tuần 

2 Sep 21 Bài 1: Hai Con Gà Trống Phần: A, B, C, D, E, G, H, I 

3 Sep 28 Bài 2: Cáo và Cò A, B, C, D, Đ, H, I 

 Oct 05 NO CLASS - Tu Nghiệp- Hội thảo  

4 Oct 12 Chụp Hình Niên Khóa 2011 -2012 
Bài 3: Chú Bé Thông Minh 

A, B, C, D, Đ, E, G, H 

5 Oct 19 Bài kiểm 1 (trang 129-131)  

6 Oct 26 Thi 1 (bài 1-3)  

7 Nov 02 Bài 4: Gia Đình VN  A, B, C, D, Đ, E, G, H 

8 Nov 9 Bài 5: Con Rồng Cháu Tiên A, B, C, D, Đ, G, H, I 

9 Nov 16 Bài 6: Con Ngỗng Đẻ Trứng Vàng A, B, C, D, Đ, G, H 

10 Nov 23 Bài kiểm 2 (trang 133-135)  

 Nov 30 NO CLASS -  Thanksgiving - Mừng lễ Tạ Ơn  

11 Dec 07 Thi 2 (bài 4-6)  

12 Dec 14 THI HỌC KỲ 1 
Bài 7: Lê Lợi  

A, B, C, D, Đ, E, G, H 

13 Dec 21 Bài 8: Vì Sao Ngư ời Ta Đốt Pháo? A, B, C, D, Đ, E, H 

 Dec 28 NO CLASS – Christmas – Mừng Chúa Giáng Sinh  

 Jan 4 NO CLASS – New Year- Mừng Năm Mới  



 

14 Jan 11 Bài 9: An Dương Vương Xây Thành Cổ Loa A, B, C, D, Đ, E, G, H, I 

15 Jan 18 Bài kiểm 3 (trang 137-139)  

16 Jan 25 Thi 3 (bài 7-9)  

 Feb 1 NO CLASS – Tết Việt Nam  

17 Feb 08 Bài 10: Mùa Giáng Sinh A, B, C, D, Đ, E, G, H 

18 Feb 15 Bài 11: Sơn Tinh và Thủy Tinh A, B, C, D, Đ, E, G, H 

19 Feb 22 Bài 12: Biết Thì Thưa Thốt B, C, Đ, E, G, H, I, K 

20 Mar 1 Bài Kiểm 4 (trang 145-147)  

21 Mar 8 Thi 4 (bài 10-12)  

 Mar 15 NO CLASS – Tu Nghiệp – Hội thảo  

22 Mar 22 Bài 13: Tết Trong Gia Đình Em  A, B, D, Đ, E, G, H, I 

23 Mar 29 Bài 14: Người Vui Sướng A, B, C, D, Đ, E, G 

24 Apr 5 Bài 15: Anh Mù va Anh Què B, C, D, Đ, E, G  

25 Mar 22 THI HỌC KỲ II 
Bài kiểm 5 (trang 149-150) 

 

 Apr 19 NO CLASS - Easter – Mừng Chúa Phục Sinh  

 Apr 26 NO CLASS - Hội Chợ Giáo Xứ  

26 May 3 Thi 5 (bài 13-15)  

27 May 10 Bài 16: Rừng Rậm B, C, D, Đ, , G 

28 May 17 Bài 17: Hai Bà Trưng Dựng Cờ Khởi Nghĩa B, C, D, Đ, E, G 

29 May 24 Bài 18: Bà Triệu Đánh Đuổi Giặc Ngô Bài kiểm 6 (trang 151-153) 

30 May 31 Thi 6 (bài 16-18)  

31 Jun 7 Tiệc bế giảng và phần thưởng tại lớp   

 Jun 14 Bế Giảng- Họp PHHS- Phát Tín chỉ - Học Bạ  
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